
Phụ lục 1
CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 9

stt Tên các Luật, Nghị quyết Cơ quan chủ trì

1

Nghị quyết 203/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp
của Quốc hội

2

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy Kỳ họp Quốc hội ban
hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội 

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân

Ủy ban Công tác đại biểu của
Quốc hội

4
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật
Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam

5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân tối cao

6

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng
hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa
giải, đối thoại tại Tòa án 

7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân tối cao8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự 

9

Nghị quyết về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để
bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi
ích công
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10 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)

Bộ Nội vụ11 Luật Việc làm (sửa đổi)

12 Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)

13 Luật Nhà giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo
14

Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ
thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong
hệ thống giáo dục quốc dân

15
Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi

16 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

Bộ Tài chính

17 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

19 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

20 Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

21

Luật   sửa  đổi,  bổ  sung một   số  điều  của  Luật  Đấu  thầu;  Luật  Đầu  tư   theo
phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

22 Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng

stt Tên các Luật, Nghị quyết Cơ quan chủ trì
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23 Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

24 Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

25 Luật Công nghiệp Công nghệ số

Bộ Khoa học và Công nghệ
26

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

27 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

28 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

29 Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

30 Luật Hóa chất (sửa đổi)
Bộ Công Thương

31
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả

32 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch

33 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Bộ Tư pháp34
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

35
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật

36
Nghị quyết về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của
pháp luật

Bộ Tài chính

stt Tên các Luật, Nghị quyết Cơ quan chủ trì

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



37 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
Bộ Công an

38 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

39 Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Bộ Quốc phòng

40 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng

41 Luật Đường sắt (sửa đổi) Bộ Xây dựng

42 Luật Thanh tra (sửa đổi) Thanh tra Chính phủ

43 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

stt Tên các Luật, Nghị quyết Cơ quan chủ trì
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Phụ lục 2
DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP

TT DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH

1 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

2 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

3 Nghị định số 122/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực quản lý thuế.

4
Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp; phân
định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín
ngưỡng, tôn giáo.

5 Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

6 Nghị định số 126/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực dự trữ quốc gia.

7 Nghị định số 127/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân cấp thẩm quyền quản
lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

8 Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.

9 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

10 Nghị định số 130/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực thống kê.

11
Nghị  định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định  thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và
môi trường.

12
Nghị định số 132/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ.

13 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

14 Nghị định số 134/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực đối ngoại.

15 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
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16 Nghị định số 137/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

17 Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

18 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

19 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

20
Nghị định số 141/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính
phủ.

21
Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.

22 Nghị định số 143/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

23 Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

24
Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị
và nông thôn.

25 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

26 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

27 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong
lĩnh vực y tế.

28 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

TT DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH
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